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QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa

trong giải quyết các công việc liên quan trực tiếp tới 
tổ chức và cá nhân tại Công an tỉnh Sơn La

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông  tại cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương;

Xét đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh Sơn La tại Tờ trình số 557/TTr-CASL ngày 16 tháng 9 năm 2008 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 856/TTr-SNV ngày 26 tháng 9 năm 2008,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về thực hiện giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa trong việc giải quyết các công việc có liên quan đến tổ chức và cá nhân tại Công an tỉnh Sơn La.

Điều 2. Giám đốc Công an tỉnh có trách nhiệm tổ chức thực hiện theo đúng quy định tại Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ và các quy định hiện hành về cơ chế một cửa.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh uỷ; 

- Thường trực HĐND tỉnh;

- Thường trực UBND tỉnh;
- V11, BCA/báo cáo;
- Như Điều 3;

- Lưu: VT, NC, D50b.
	CHỦ TỊCH

(Đã ký) 
Hoàng Chí Thức
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QUY ĐỊNH

Về thực hiện giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế 
một cửa trong việc giải quyết các công việc có liên quan 
đến tổ chức và cá nhân tại Công an tỉnh Sơn La
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2532/QĐ-UBND

ngày 16/10/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quyết định này quy định hồ sơ, thủ tục, thời gian giải quyết, phí và lệ phí của  nội dung một số việc cụ thể trong quản lý hành chính Nhà nước về lĩnh vực an ninh trật tự thuộc trách nhiệm thực hiện của cơ quan Công an tỉnh Sơn La.

Thời gian tiếp nhận, giải quyết hồ sơ công việc cụ thể trong quy định này là thời gian làm việc liên tục theo quy định chung của Nhà nước (Không kể ngày nghỉ theo quy định); Được xác định kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của tổ chức, công dân.

Điều 2. Các lĩnh vực thực hiện cơ chế một cửa

1. Đăng ký, cấp biển số phương tiện ô tô, mô tô, xe gắn máy.
2. Cấp giấy xác nhận không có tiền án cho người đi lao động có thời hạn ở Đài Loan.
3. Cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp, chất, hàng nguy hiểm cháy, nổ.
4. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về Phòng cháy chữa cháy.
5. Thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy.

6. Cấp Chứng minh nhân dân.

7. Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện về ANTT.
8. Cấp giấy phép khắc dấu và giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu.

9. Đăng ký, quản lý cư trú.
10. Hồ sơ xin cấp, sửa đổi hộ chiếu, phổ thông, giấy thông hành biên giới Việt Lào.
Chương II

CĂN CỨ PHÁP LÝ, HỒ SƠ, THỜI GIAN GIẢI QUYẾT,

 PHÍ VÀ LỆ PHÍ

Điều 3. Quy định đăng ký, cấp biển số phương tiện ô tô, mô tô, xe gắn máy
1.  Cơ sở pháp lý
  -  Bộ Luật dân sự ngày 14 tháng 6 năm 2005;

  -  Luật Giao thông đường bộ ngày 29 tháng 6 năm 2001;

  - Nghị định số 146/2007/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2007 của Chính phủ quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông đường bộ; 

- Quyết định số 05/2007/QĐ-BGTVT ngày 02 tháng 02 năm 2007 của Bộ Giao thông - Vận tải; 
- Thông tư số 34/2003/TT-BTC ngày 16 tháng 4 năm 2003 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp Giấy đăng ký và biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; 
- Thông tư số 01/2007/TT-BCA ngày 02 tháng 01 năm 2007 của Bộ Công an quy định về tổ chức đăng ký, cấp biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.
2. Hồ sơ thủ tục (01 bộ)
a) Đối với xe đăng ký mới
- Giấy khai đăng ký xe (theo mẫu), bản chà số khung, số máy. 

- Chứng từ nguồn gốc của phương tiện (theo đó cần có một trong các giấy tờ sau chứng minh nguồn gốc xe: Xe nhập khẩu từ nước ngoài về phải có tờ khai nguồn gốc xe nhập khẩu theo quy định của tổng cục Hải quan; Xe sản xuất, lắp ráp trong nước phải có phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; Quyết định tịch thu tài sản sung công quỹ Nhà nước đối với xe tịch thu sung công quỹ nhà nước). 

- Các chứng từ hợp lệ mua bán, chuyển nhượng, thanh lý xe, trường hợp xe đồng sở hữu thì khi chuyển nhượng phải có đủ chữ ký họăc giấy uỷ quyền bán thay của chủ sở hữu. 

- Biên lai thu lệ phí trước bạ hoặc giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước qua kho bạc, tờ khai nộp lệ phí trước bạ. 

- Ngoài các giấy tờ trên, chủ phương tiện hoặc người đại diện hợp pháp của chủ phương tiện còn phải đưa xe đến và có các giấy tờ để kiểm tra, đối chiếu: 

+ Giấy chứng minh nhân dân (hoặc Sổ hộ khẩu gia đình). 
+ Chủ xe là người nước ngoài phải có giấy khai báo tạm trú theo quy định và xuất trình hộ chiếu (còn giá trị), giấy giới thiệu của cơ quan quản lý Việt Nam người nước ngoài đó. Nếu người nước ngoài có thân phận ngoại giao xuất trình giấy chứng minh thư ngoại giao (còn giá trị) và giấy giới thiệu của Cục phục vụ ngoại giao đoàn hoặc Sở Ngoại vụ. 
+ Chủ xe là cơ quan, tổ chức Quốc tế: Phải có giấy giới thiệu của cơ quan tổ chức đó và ghi rõ họ tên, chức vụ người đến đăng ký. Trường hợp chủ xe là cơ quan ngoại giao phải có giấy giới thiệu của Cục phục vụ ngoại giao Đoàn hoặc Sở Ngoại vụ. Trường hợp chủ xe là Văn phòng đại diện thì phải có: Giấy phép đặt Văn phòng đại diện của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc bản sao công chứng của cơ quan đã cấp giấy phép đó. (Chủ xe phải đưa xe đến làm thủ tục). 
+ Người được uỷ quyền đăng ký xe phải có giấy uỷ quyền của chủ xe (có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc cơ quan, đơn vị công tác) kèm theo giấy chứng minh nhân dân của mình. Trường hợp là bố, mẹ, vợ, chồng, con của chủ xe đăng ký thì không cần có giấy uỷ quyền. 
+ Chủ xe là cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp phải có giấy giới thiệu của cơ quan tổ chức đó và ghi rõ họ tên, chức vụ người đến đăng ký. 
b) Đối với xe sang tên đổi chủ trong tỉnh gồm
- Giấy khai đăng ký xe (theo mẫu), Bản chà số máy, số khung. 

- Giấy chứng nhận đăng ký xe. 
- Các chứng từ hợp lệ mua bán, hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, thanh lý xe, hoá đơn bán xe hoặc giấy cho, tặng xe theo quy định của pháp luật. 

- Chứng từ lệ phí trước bạ hoặc giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước qua kho bạc. Tờ khai nộp lệ phí trước bạ. 

- Giấy giới thiệu (nếu xe là quyền sở hữu tập thể). 

- Giấy chứng minh nhân dân nếu nơi ở trong giấy chứng minh nhân dân không phù hợp với nơi ở hiện tại thì xuất trình sổ hộ khẩu gia đình, giấy giới thiệu và giấy chứng minh Quân đội, giấy chứng minh Công an, nếu là lực lượng Quân đội, Công an, giấy giới thiệu và thẻ học sinh, thẻ sinh viên nếu là Học sinh, Sinh viên.(Chủ xe phải đưa xe đến làm thủ tục). 
c) Xe sang tên và di chuyển đi tỉnh, thành phố khác gồm
- 02 giấy khai sang tên di chuyển (theo mẫu), bản chà số máy, số khung. 

- Giấy chứng nhận đăng ký xe. 

- Các chứng từ hợp lệ mua bán, chuyển nhượng, thanh lý xe theo quy định. 

- Phải nộp lại biển số xe.(Không phải mang xe đến để kiểm tra).
d) Xe sang tên đổi chủ từ tỉnh, thành phố khác chuyển đến gồm
- Giấy khai đăng ký xe (theo mẫu), bản chà số khung, số máy.

- Hồ sơ gốc của xe do cơ quan Công an nơi làm thủ tục sang tên di chuyển đi. 

- Chứng từ lệ phí trước bạ.
- Đưa xe đến để kiểm tra, đối chiếu thực tế.
e) Cấp lại biển số, giấy chứng nhận đăng ký xe, thay đổi màu sơn xe
e1) Cấp lại biển số xe 

- Giấy khai xin đăng ký xe (theo mẫu), bản chà số khung, số máy. 

- Công văn đề nghị (đối với cơ quan, tổ chức); Đơn xin cấp lại biển số xe (đối với cá nhân) có xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã (đối với xe tư nhân). Chủ phương tiện ký tên, đóng dấu (đối với xe cơ quan, tổ chức).
- Giấy giới thiệu (nếu xe là quyền sở hữu của tập thể). 

- Giấy chứng nhận đăng ký xe (bản phô tô công chứng). 

e2) Cấp lại chứng nhận đăng ký 

- Tờ khai xin cấp lại chứng nhận đăng ký (theo mẫu của cơ quan Công an). 

- Đơn xin cấp lại chứng nhận đăng ký (ghi rõ lý do xin cấp lại) và phải có xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã (đối với xe tư nhân). Chủ phương tiện ký tên, đóng dấu (đối với xe tập thể). 

- Giấy giới thiệu (nếu xe là quyền sở hữu của tập thể). 

e3) Thay đổi màu sơn xe

- Tờ khai xin thay đổi màu sơn xe (theo mẫu của cơ quan Công an). 

- Đơn xin thay đổi màu sơn xe phải có xác nhận của chính quyền địa phương (đối với xe tư nhân). Chủ phương tiện ký tên, đóng dấu (đối với xe tập thể). 

- Giấy chứng nhận đăng ký xe. 

- Giấy giới thiệu (nếu xe là quyền sở hữu của tập thể). 

g) Xe ô tô cải tạo thay đổi tính chất sử dụng, thay đổi tổng thành khung, tổng thành máy 
- Tờ khai đăng ký xe (theo mẫu), bản chà số máy, số khung. 

- Giấy chứng nhận đăng ký xe (đối với xe đã đăng ký). 

- Chứng từ nguồn gốc xe nhập khẩu theo quy định.
- Chứng từ mua, bán, cho tặng theo quy định.
- Biên bản nghiệm thu xuất xưởng xe cơ giới cải tạo của cơ sở sản xuất theo quy định của Bộ Giao thông Vận tải; xe trong lực lượng Công an nhân dân cải tạo phải có giấy chứng nhận ATKT và bảo vệ môi trường xe cơ giới theo quy định của Bộ Công an.
   (Chủ xe phải đưa xe đến làm thủ tục).
Không giải quyết đăng ký các loại xe ô tô khác cải tạo thành xe ô tô trở khách, xe chuyên dùng chuyển đổi tính năng, công dụng (gọi tắt là xe thay đổi công năng) trước 05 năm và xe đông lạnh trước 03 năm (kể từ ngày nhập khẩu) theo quy định của Chính phủ. 
3. Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc, kể từ khi tiếp nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định. 
4. Lệ phí: Thực hiện theo quy định tại thông tư số 34/2003/TT-BTC ngày 16 tháng 4 năm 2003 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy đăng ký và biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.
5. Địa điểm tiếp nhận, trả kết quả, lịch làm việc, số điện thoại liên hệ

- Địa điểm: Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Sơn La, Trụ sở số 53, Đường Tô hiệu, Phường Tô hiệu, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La. 

- Lịch tiếp nhận: Bộ phận một cửa tại Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh:  Tiếp nhận đăng ký xe từ thứ 2,3,4,6,7 hàng tuần. (thứ 5 nghỉ, không giao dịch để làm chuyên môn, sắp xếp hồ sơ, lưu trữ...).
 - Điện thoại liên hệ:
- Bộ phận một cửa tại Phòng CSGT: ĐT- 022.3870160.

- Trưởng phòng CSGT - Công an tỉnh Sơn La: ĐT- 022.3852289.
Điều 4. Quy định về cấp giấy xác nhận không có tiền án cho người đi lao động có thời hạn ở Đài Loan
1. Cơ sở pháp lý
- Thông tư số 99/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 14 tháng 11 năm 2005 Quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy xác nhận không có tiền án cho người lao động đi làm việc có thời hạn tại nước ngoài.

- Hướng dẫn số 1760/2000/BCA (C11) ngày 25 tháng 10 năm 2000 của Bộ Công an.
- Công văn số 68/CV-VX ngày 14 tháng 7 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao Công an cấp tỉnh cấp Giấy xác nhận không có tiền án cho người đi làm việc có thời hạn ở Đài Loan;
2. Thủ tục hồ sơ
 - Đơn đề nghị xác nhận tình trạng tiền án (theo mẫu do Bộ Công an ban hành). 

- Bản sao Chứng minh thư nhân dân (kèm theo bản chính để đối chiếu).

- Bản sao Sổ đăng ký hộ khẩu (nếu có).  
- Đối với cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thì phải có văn bản đề nghị và danh sách trích ngang những người cần cấp giấy xác nhận không có tiền án.
3. Thời gian trả kết quả 
- 05 ngày, đối với người cư trú trong tỉnh.
- 20 ngày, đối với người cư trú ngoài tỉnh, hoặc ở nước ngoài.
4. Lệ phí:  50.000 đồng, theo quy đinh tại Thông tư số 99/2005/BTC của Bộ Tài chính. 
 5. Địa điểm, lịch tiếp nhận
- Địa điểm: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Phòng Hồ sơ nghiệp vụ, Công an tỉnh Sơn La, Số 53 - Đường Tô hiệu, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.

 - Lịch tiếp nhận và trả kết quả:  Tất cả các ngày làm việc trong tuần. 
Điều 5. Quy định trong việc cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp, chất, hàng nguy hiểm cháy, nổ

1. Cơ sở pháp lý
- Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 04 tháng 10 năm 2001;
- Nghị định số 47/1996/NĐ-CP ngày 12 tháng 8 năm 1996 của Chính phủ về quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; 
- Nghị định số 27/1995/NĐ-CP ngày 20 tháng 4 năm 1995 của Chính phủ về quản lý, sản xuất, cung ứng và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp;

- Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;

- Quyết định số 19/2001/QĐ-BTC ngày 28 tháng 3 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành mức thu lệ phí về cấp giấy phép sử dụng, vận chuyển, mua và sửa chữa các loại vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ;
-  Thông tư số 04/2004/TT-BCA ngày 31 tháng 3 năm 2004 của Bộ Công an về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;

- Thông tư số 02/2005/TT-BCN ngày 29 tháng 3 năm 2005 của Bộ Công nghiệp hướng dẫn quản lý, sản xuất, kinh doanh cung ứng và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp;

- Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4586 - 1997 Vật liệu nổ Công nghiệp - Yêu cầu an toàn về bảo quản, vận chuyển và sử dụng.
2. Hồ sơ thủ tục
a) Thủ tục cấp Giấy phép vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ (01 bộ) gồm
- Đơn đề nghị cấp Giấy phép vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ;

- Giấy phép lái xe;

- Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PCCC của người điều khiển phương tiện, áp tải;

- Bản sao Hợp đồng cung ứng hoặc hợp đồng vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ; hoặc hợp đồng vận tải hàng hoá;

 - Bản sao các giấy tờ cần thiết đảm bảo phương tiện được phép lưu hành theo quy định của pháp luật (khi nộp hồ sơ phải có bản chính để đối chiếu).
b) Thủ tục cấp Giấy phép vận chuyển Vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN)
- Giấy giới thiệu của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được phép sử dụng VLN (Bản chính);

- Giấy Chứng minh nhân dân của người đến làm thủ tục (Bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu);

- Giấy phép sử dụng VLN công nghiệp do Bộ Công nghiệp, Bộ Quốc phòng hoặc Uỷ ban nhân dân tỉnh cấp (Bản chính);

-  Hợp đồng mua bán hợp lệ, Phiếu xuất kho hoặc báo giá (Bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu);

- Giấy phép lái xe của người điều khiển phương tiện vận chuyển VLNCN. (Bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu);
- Giấy chứng nhận tập huấn nghiệp vụ PCCC của lái xe, người áp tải; 
- Giấy đăng ký vận chuyển VLNCN hoặc hợp đồng vận chuyển hàng hoá (nội dung Giấy đăng ký phải ghi rõ tên người áp tải, người điều khiển phương tiện, số hiệu phương tiện, tuyến đường đi, thời gian, số lượng VLNCN) (Bản chính);
- Báo cáo tình hình cung ứng, sử dụng VLNCN trong tháng. (Bản chính);
- Báo cáo tồn kho và biên bản kiểm tra kho vật liệu nổ công nghiệp của cơ quan Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy lần gần nhất (không quá 3 tháng); 
- Giấy xác nhận kho chứa VLNCN đảm bảo đủ điều kiện an toàn về PCCC đối với trường hợp kho chứa ở địa phương khác.(Bản chính).
3. Thời gian giải quyết 
- 03 ngày làm việc đối với Giấy phép vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ.

 - 01 ngày đối với Giấy phép vận chuyển Vật liệu nổ công nghiệp.
4. Lệ phí: Thực hiện theo quy định tại Quyết định số 19/2001/QĐ-BTC ngày 28 tháng 3 năm 2001 của Bộ Tài chính về việc ban hành mức thu lệ phí về cấp Giấy phép sử dụng, vận chuyển, mua và sửa chữa các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

5. Địa điểm tiếp nhận, lịch làm việc, điện thoại liên hệ

- Địa điểm: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy - Công an tỉnh Sơn La, số 83 Đường Tô Hiệu, Thành phố Sơn La, Tỉnh Sơn La. 
- Lịch tiếp nhận: Tất cả các ngày làm việc trong tuần (Thứ 2 đến thứ 7). 

- Số điện thoại liên hệ: 022.3870.205.
Điều 6. Quy định trong việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy.
1. Cơ sở pháp lý
- Luật Phòng cháy, chữa cháy;
- Nghị định số 08/2001/NĐ-CP ngày 22 tháng 02 năm 2001 của Chính phủ quy định về điều kiện an ninh trật tự đối với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện;
- Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;

- Thông tư số 04/2004/TT-BCA ngày 31 tháng 3 năm 2004 của Bộ Công an hướng dẫn thi hành Nghị định số 35/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;

- Nghị định số 27/1995/NĐ-CP ngày 20 tháng 4 năm 1995 của Chính phủ quy định về quản lý, sản xuất, cung ứng và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp;

- Thông tư số 02/2005/TT-BCN ngày 29 tháng 3 năm 2005 của Bộ Công nghiệp hướng dẫn quản lý, sản xuất, kinh doanh, cung ứng và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp.
2. Thủ tục, hồ sơ
a) Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về PCCC đối với các cơ sở cung ứng, bảo quản và sử dụng VLNCN
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu).
- Đơn xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy.

- Giấy phép khai thác khoáng sản (trường hợp khai thác mỏ).
- Quyết định trúng thầu, hợp đồng giao nhận thầu, hợp đồng giao nhận thầu phụ (nếu có) đối với các trường hợp thi công xây dựng công trình có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp.
- Sơ đồ địa điểm thi công, hoặc khai thác mỏ.

- Danh sách, lý lịch, hợp đồng lao động và chứng chỉ ngành nghề của những người làm việc liên quan đến VLNCN (Lãnh đạo cơ sở, Chỉ huy nổ mìn, thủ kho, Thợ mìn, Lái xe, áp tải...)
- Quyết định của chủ doanh nghiệp, đơn vị giao nhiệm vụ cho đội thi công.

- Quyết định bổ nhiệm người chỉ huy công việc nổ mìn.

- Hồ sơ kho bảo quản VLNCN (thiết kế kỹ thuật đã được phê duyệt về PCCC), Biên bản kiểm tra hoặc nghiệm thu về PCCC.

- Bản xét duyệt thiết kế tổ chức thi công công trình, thiết kế (hộ chiếu) nổ mìn.
b) Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về PCCC đối với các cơ sở khác
- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về PCCC.

- Bản sao “Giấy chứng nhận thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy” và văn bản nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy đối với cơ sở xây dựng mới hoặc cải tạo, phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về đảm bảo an toàn phòng cháy và chữa cháy khi đóng mới hay hoán cải hoặc biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với cơ sở và phương tiện giao thông cơ giới khác.
- Bảng thống kê các phương tiện phòng cháy và chữa cháy, phương tiện, thiết bị cứu người đã trang bị.
- Quyết định thành lập đội phòng cháy và chữa cháy của cơ sở kèm theo danh sách những người đã qua huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy.
- Phương án chữa cháy đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
3. Thời gian giải quyết
Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
4. Lệ phí:  Không thu 
5. Địa điểm tiếp nhận, lịch làm việc, điện thoại liên hệ
- Địa điểm: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy - Công an tỉnh Sơn La, số 83, Đường Tô Hiệu, Thành phố Sơn La, Tỉnh Sơn La.

-  Lịch tiếp nhận: Tất cả các ngày làm việc trong tuần.

-  Số điện thoại liên hệ: 022.3870.205. 
Điều 7. Thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy
1. Cơ sở pháp lý

- Luật Phòng cháy, chữa cháy;

- Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;

- Thông tư số 04/2004/TT-BCA ngày 31 tháng 3 năm 2004 của Bộ Công an hướng dẫn thi hành Nghị định số 35/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;
2. Thủ tục hồ sơ: 03 bộ có xác nhận của chủ đầu tư
- Văn bản đề nghị thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy của chủ đầu tư, (Trường hợp chủ đầu tư ủy quyền cho một đơn vị khác thực hiện thì phải có văn bản uỷ quyền hợp pháp kèm theo). 

- Bản sao công chứng Giấy phép đầu tư và chứng chỉ quy hoạch (hay thoả thuận về địa điểm của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền). 

- Các bản vẽ và thuyết minh thể hiện những nội dung, yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy. 

* Đối với các công trình an ninh, quốc phòng có nguy hiểm về cháy, nổ hoặc có yêu cầu bảo vệ đặc biệt: kho, cảng xuất nhập, bảo quản vật liệu nổ, xăng dầu, khí đốt hoá lỏng; cửa hàng kinh doanh xăng dầu, khí đốt hoá lỏng phải có văn bản của cơ quan Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy chấp thuận về địa điểm xây dựng. 

(Trường hợp hồ sơ thể hiện bằng tiếng nước ngoài thì phải kèm theo bản dịch ra tiếng Việt và hồ sơ phải có xác nhận của chủ đầu tư).
3. Thời gian giải quyết
- 20 ngày làm việc đối với dự án quy hoạch, dự án xây dựng; Thiết kế kỹ thuật công trình nhóm B, C;
- 30 ngày đối với thiết kế kỹ thuật công trình nhóm A.
4. Lệ phí: Không thu 
5. Địa điểm tiếp nhận, lịch làm việc, điện thoại liên hệ
- Địa điểm: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy - Công an tỉnh Sơn La, số 83, Đường Tô hiệu, Thành phố Sơn La, Tỉnh Sơn La.
- Lịch tiếp nhận: Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần.

- Số điện thoại liên hệ: 022.3870.205; 
 Điều 8. Quy định trong tiếp nhận, giải quyết hồ sơ đề nghị cấp Chứng minh nhân dân (CMND).
1. Cơ sở pháp lý
- Nghị định số 05/1999/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 1999 của Chính phủ về Chứng minh nhân dân; 

- Nghị quyết số 151/2007/NQ-HĐND ngày 10 tháng 8 năm 2007 của HĐND tỉnh Sơn La; Thông tư số 06/2008/TT-BCA ngày 27 tháng 5 năm 2008 của Bộ Công an hướng dẫn một số quy định về lệ phí đăng ký cư trú, cấp Chứng minh nhân dân;
- Thông tư số 04/1999/TT-BCA(C13) ngày 29 tháng 4 năm 1999 của Bộ trưởng Bộ Công an hướng dẫn một số quy định của Nghị định số 05/1999/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 1999 của Chính phủ về Chứng minh nhân dân.
Những trường hợp chưa cấp Chứng minh thư
1. Đang bị tạm giam, đang chấp hành án phạt tù, đang chấp hành quyết định đưa vào cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng, cơ sở chữa bệnh. 

2. Đang mắc bệnh tâm thần hoặc các bệnh khác làm mất khả năng điều khiển hành vi của mình. 
Các trường hợp nêu trên nếu khỏi bệnh, hết thời hạn tạm giam, thi hành án phạt tù hoặc hết thời hạn chấp hành quyết định đưa vào cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng, cơ sở chữa bệnh thì được cấp CMND.
2. Thủ tục hồ sơ
2.1.Cấp mới Chứng minh nhân dân 
- Xuất trình Sổ hộ khẩu thường trú.

- Đơn đề nghị cấp CMND theo mẫu CM3 có ảnh đóng dấu giáp lai và xác nhận của Công an phường, xã, thị trấn.

- 02 ảnh 3x4 (mắt nhìn thẳng, không đeo kính, không để râu, tóc không trùm tai, trùm gáy, về phụ nữ không để hở ngực).
2.2. Cấp đổi, cấp lại Chứng minh nhân dân
- Sổ hộ khẩu thường trú.

- Đơn đề nghị cấp đổi hoặc cấp lại (Nêu rõ lý do xin đổi hoặc cấp lại) có xác nhận của Công an phường, xã, thị trấn nơi có hộ khẩu thường trú. 

- 02 ảnh 3x4 (mắt nhìn thẳng, không đeo kính, không để râu, tóc không trùm tai, trùm gáy, về phụ nữ không để hở ngực). 

- Quyết định thay đổi họ tên chữ đệm, ngày, tháng, năm sinh của cơ quan có thẩm quyền (nếu có thay đổi) hoặc các loại giấy tờ để chứng minh sự thay đổi.

 - Nộp lại CMND đã hết hạn sử dụng, hư hỏng hoặc có thay đổi nội dung.

3. Thời gian giải quyết và trả kết quả
3.1. Địa bàn thành phố 
- 07 ngày làm việc đối với cấp lần đầu và cấp đổi lại. 

- 15 ngày làm việc trong trường hợp cấp qua tra cứu.

3.2. Địa bàn các huyện:  30 ngày.
 4. Lệ Phí:  - Cấp mới: không thu lệ phí.

                   - Cấp lại, đổi: lệ phí 3.000đ. 
(Thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 151/2007/NQ-HĐND ngày 10 tháng 8 năm 2007 của HĐND tỉnh Sơn La) 
5. Địa điểm tiếp nhận, lịch làm việc, số điện thoại liên hệ
- Lịch làm việc: Tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ thứ 5 không giao dịch).
- Địa điểm tiếp nhận: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Phòng PC13 - Công an tỉnh; số 53, Đường Tô Hiệu, Thành phố Sơn La và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Công an các huyện, thị trong tỉnh;  

- Số điện thoại liên hệ bộ phận giải quyết:  022.3870.190
Điều 9. Quy định trong tiếp nhận và giải quyết  hồ sơ đề nghị cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện về ANTT
1. Cơ sở pháp lý
 - Nghị định số 08/2001/NĐ-CP ngày 22 tháng 02 năm 2001 của Chính phủ quy định về điều kiện ANTT đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện;

- Thông tư số 02/2001/TT-BCA ngày 04 tháng 5 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Công an hướng dẫn thi hành Nghị định số 08/2001/NĐ-CP ngày 22 tháng 02 năm 2001 của Chính phủ quy định về điều kiện ANTT đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện; 

- Thông tư số 124/2003/TT-BTC ngày 18 tháng 12 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quy định chi phí thu, nộp phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực an ninh.
2. Phạm vi điều chỉnh
a) Nhóm ngành nghề kinh doanh phải cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện về ANTT quy định tại khoản 1, Điều 2 Nghị định số 08/2001/NĐ-CP của Chính phủ, bao gồm:
- Nghề khắc dấu: Gồm các hoạt động sản xuất con dấu cho cơ quan nhà nước; tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, hội quần chúng, tổ chức kinh tế, đơn vị vũ trang, cơ quan, tổ chức nước ngoài hoạt động tại Việt Nam, chức danh nhà nước; dấu tiêu đề, chữ ký, dấu ngày tháng năm, dấu tiếp nhận công văn và các loại con dấu khác.

Các con dấu trên có thể được sản xuất bằng nguyên liệu kim loại, chất dẻo, gỗ hoặc nguyên liệu khác theo các phương pháp thủ công, công nghiệp hoặc phương pháp khác.

- Nghề sản xuất, kinh doanh công cụ hỗ trợ, bao gồm: Các hoạt động sản xuất, kinh doanh, sửa chữa, xuất khẩu, nhập khẩu và lắp ráp các loại công cụ hỗ trợ quy định tại Nghị định số 47/CP ngày 12 tháng 8 năm 1996 của Chính phủ và Thông tư số 05/TT-BNV ngày 28 tháng 9 năm 1996 của Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) về quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

- Nghề sản xuất, kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp bao gồm: Các hoạt động sản xuất, tái chế, mua bán, cung ứng, xuất khẩu, nhập khẩu các loại thuốc nổ công nghiệp và phụ kiện nổ công nghiệp.

- Nghề sản xuất, kinh doanh có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp: Là các ngành, nghề mà trong quá trình sản xuất, kinh doanh có sử dụng đến thuốc nổ công nghiệp, phụ kiện nổ công nghiệp (trừ các đơn vị Quân đội, Công an sử dụng đến vật liệu nổ công nghiệp phục vụ chiến đấu, phòng chống tội phạm và các viện nghiên cứu, trung tâm khoa học của nhà nước dùng để nghiên cứu khoa học).

- Nghề kinh doanh khí đốt, chất lỏng dễ cháy, bao gồm: Các hoạt động kinh doanh gas, xăng, dầu và các loại khí đốt, chất lỏng dễ cháy khác.

- Kinh doanh các toà nhà cao từ 11 tầng trở lên (kể cả tầng trệt) dùng làm khách sạn, nhà ở, văn phòng làm việc.

b) Nhóm ngành nghề kinh doanh phải làm cam kết thực hiện các điều kiện về ANTT quy định tại khoản 2, Điều 2, Nghị định số 08/2001/NĐ-CP của Chính phủ, bao gồm
- Kinh doanh lưu trú: Bao gồm kinh doanh khách sạn, biệt thự, nhà nghỉ, nhà trọ, nhà của tổ chức, cá nhân cao từ 10 tầng trở xuống cho người Việt Nam thuê để ở; người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuê để ở hoặc làm văn phòng dài hạn hoặc ngắn hạn.

- Hoạt động in, bao gồm: In ofset, tipô, laze, in lõm (ống đồng), chế bản, phân mầu, Flexô, lưới (lụa), in phun, photocopy, đóng xén sản phẩm in nhằm mục đích sinh lợi.

- Dịch vụ cầm đồ: là các hoạt động kinh doanh cho vay tiền, vay tài sản có giá trị bằng tiền với điều kiện người vay phải có tài sản cầm cố.

- Kinh doanh karaoke: là hình thức kinh doanh các hoạt động ca hát theo băng hình, đĩa hình.

- Kinh doanh vũ trường: là hình thức kinh doanh các hoạt động khiêu vũ. 

- Kinh doanh xoa bóp: (massage) là kinh doanh các hoạt động vật lý trị liệu nhằm phục hồi chức năng và sức khoẻ con người (trừ các cơ sở thuộc bệnh viện nhằm phục hồi chức năng, sức khoẻ bệnh nhân không vì mục đích kinh doanh; các câu lạc bộ thẩm mỹ, thể hình).

c) Điều kiện chủ thể kinh doanh
Đối với người đứng đầu cơ sở làm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự (Giám đốc hoặc người đại diện theo pháp luật đối với doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp của tổ chức chính trị, xã hội, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, Giám đốc doanh nghiệp tư nhân, Giám đốc đơn vị thành viên, Trưởng chi nhánh của doanh nghiệp, Trưởng đại lý, chủ nhiệm hợp tác xã, tổ hợp tác và chủ hộ kinh doanh cá thể) trong bản khai lý lịch phải khai đủ, khai đúng, không che dấu, không khai man và phải có chứng thực của Uỷ ban nhân dân cấp xã (hoặc cơ quan quản lý trực tiếp) và không thuộc một trong các trường hợp sau đây: 

- Người chưa thành niên, người bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự. 
- Người bị khởi tố hình sự mà cơ quan tiến hành tố tụng đang điều tra, truy tố, xét xử. 

- Người đang bị toà án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề có liên quan đến ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự; cấm cư trú, người đang chấp hành hình phạt tù, cải tạo không giam giữ, đang bị quản chế hoặc đang chấp hành một trong các biện pháp xử lý hành chính khác: giáo dục tại xã, phường, thị trấn; đưa vào cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh hoặc đang bị quản chế hành chính. 

- Người có tiền án mà chưa được xoá án tích về các tội xâm phạm an ninh quốc gia, tội đặc biệt nghiêm trọng là những tội có hình phạt từ 15 năm tù trở lên quy định tại Điều 8 Bộ luật Hình sự 1999, hoặc các tội khác có liên quan trực tiếp đến ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự mà người đó đang xin kinh doanh như các tội: chứa chấp, môi giới mại dâm; buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệt nổ trái phép; tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; tội lừa dối khách hàng, cho vay nặng lãi, chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

d) Điều kiện về cơ sở kinh doanh
- Phải đảm bảo các điều kiện quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy, phòng nổ, phòng độc và vệ sinh môi trường; đảm bảo về điều kiện trật tự an toàn công cộng như không tranh chấp; khiếu kiện, không nằm trong khu vực phải giải toả, đất lấn chiếm... 

- Ngoài điều kiện tại điểm 2.1 nêu trên các cơ sở sản xuất, kinh doanh công cụ hỗ trợ; sản xuất, kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp; sản xuất, kinh doanh có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, gia công pháo hoa phải không nằm trong khu vực và địa điểm cấm theo quy định tại Quyết định số 128/TTg ngày 01 tháng 12 năm 1992 của Thủ tướng Chính phủ hoặc khu vực công trình quốc phòng và khu vực quân sự loại 1, loại 2 quy định trong Quy chế ban hành kèm theo Nghị định số 04/CP ngày 16 tháng 01 năm 1995 của Chính phủ.

3. Hồ sơ thủ tục (1 bộ)
- Đơn đề nghị cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện về ANTT để làm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện (theo mẫu). 

- Bản sao (có chứng thực, chứng nhận hợp lệ của cơ quan Nhà nước theo quy định) “Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh”, hoặc “Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động”, “Giấy phép đầu tư” của cơ sở. 

- Bản khai lý lịch có xác nhận của UBND phường xã, thị trấn hoặc cơ quan quản lý trực tiếp người đứng đầu hoặc người đại diện theo pháp luật của cơ sở (Mẫu ĐD2). 
* Trường hợp người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài phải có Bản khai nhân sự (mẫu ĐD2B), bản sao Hộ chiếu, Phiếu nhập cảnh (khi nộp bản sao phải xuất trình bản chính để kiểm tra). 

- Danh sách, bản khai lý lịch người làm trong cơ sở hoặc bộ phận ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT của cơ sở (mẫu ĐD3). 

- Hồ sơ pháp lý của địa điểm sản xuất kinh doanh của cơ sở (sơ đồ phòng nghỉ, khu vực sản xuất, kho chứa nguyên vật liệu và khu vực liên quan). 

- “Giấy chứng nhận đủ điều kiện về PCCC” ( theo mẫu do Phòng Cảnh sát PCCC cấp) đối với ngành, nghề kinh doanh khí đốt, chất lỏng dễ cháy, toà nhà cao từ 11 tầng trở lên dùng làm khách sạn, nhà ở, văn phòng làm việc; “Biên bản kiểm tra xác nhận đủ điều kiện về phòng cháy, chữa cháy” đối với những ngành nghề còn lại tại khoản 1 Điều 2 Nghị định số 08/2001/NĐ-CP. 
4. Thời gian giải quyết
- Hồ sơ xin cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện về ANTT: Không quá 10 ngày, kể từ ngày nộp đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

- Bản cam kết thực hiện các quy định điều kiện đảm bảo về ANTT để làm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện”: Không quá 03 ngày, kể từ ngày nộp đầy đủ hồ sơ hợp lệ.
5. Lệ phí
5.1. Hồ sơ xin cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện về ANTT:
- Đối với tổ chức: 100.000 đồng / tổ chức kinh doanh.

- Đối với cá nhân: 50.000đồng/cá nhân kinh doanh (cá nhân, hộ cá thể).

5.2. Bản cam kết thực hiện các quy định điều kiện đảm bảo về ANTT để làm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện
- Không thu lệ phí. 

6. Địa điểm, lịch làm việc, số điện thoại liên hệ
 * Tại Công an tỉnh Sơn La:  
- Địa điểm: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Phòng PC13 - Công an tỉnh Sơn La. Số 53, Đường Tô Hiệu, Thành phố Sơn La, Tỉnh Sơn La.
 - Lịch tiếp nhận:  Tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ thứ 5).

- Số điện thoại liên hệ: 022. 3870.123.

* Tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận một cửa - Trụ sở Công an cấp huyện.

Điều 10. Quy định trong cấp Giấy phép khắc dấu và Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu.
1. Cơ sở pháp lý
- Nghị định số 58/2001/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2001 của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu.

 - Thông tư liên tịch số 07/2002/TT-LT ngày 06 tháng 5 năm 2002 của Bộ Công an - Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ (nay là Bộ Nội vụ) hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 58/2001/NĐ-CP.
- Thông tư số 78/2002/TT-BTC ngày 11 tháng 9 năm 2002 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp lệ phí đăng ký và quản lý lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu.
2. Phạm vi điều chỉnh
- Quy định về quản lý, sử dụng con dấu áp dụng đối với con dấu có hình Quốc huy và con dấu không có hình Quốc huy được sử dụng dưới dạng con dấu ướt, con dấu nổi, dấu xi.

- Bộ Công an quy định thống nhất mẫu các loại con dấu và việc khắc biểu tượng trong con dấu, cấp Giấy phép khắc dấu và cấp Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu, quản lý hoạt động khắc dấu, kiểm tra việc quản lý, sử dụng con dấu.

- Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cấp Giấy phép khắc dấu, đăng ký mẫu dấu, cấp Giấy chứng nhận đăng ký  mẫu dấu cho các cơ quan tổ chức địa phương, một số cơ quan, tổ chức Trung ương đóng tại địa phương theo phân cấp của Bộ Công an; Đăng ký mẫu dấu và cấp Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu cho các cơ quan tổ chức nước ngoài khác không phải là đại diện ngoại giao đã được phép mang vào Việt Nam để sử dụng.
3. Hồ sơ thủ tục

* Đối với trường hợp khắc con dấu mới
- Bản sao Quyết định thành lập cơ quan, tổ chức, đơn vị của cơ quan có thẩm quyền.

- Giấy giới thiệu của cơ quan, tổ chức người đến liên hệ khắc dấu.

- Giấy CMND của người trực tiếp đến khắc con dấu.

+ Các trường hợp doanh nghiệp thành lập mới theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư thì không phải cấp Giấy phép khắc dấu theo quy định tại Nghị quyết số 59/2007/NQ-CP ngày 30 tháng 11 năm 2007 của Chính phủ.
* Đối với trường hợp khắc lại con dấu (do mòn, méo, mất, hỏng hoặc có những thay đổi khác)

- Tờ trình đề nghị khắc lại con dấu nêu rõ lý do khắc lại con dấu.

- Giấy giới thiệu của cơ quan, tổ chức người đến liên hệ khắc dấu.
- Giấy CMND của người trực tiếp đến khắc con dấu.

4. Thời gian giải quyết

- Đối với hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép khắc dấu không quá 02 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu: Thời gian trả kết quả không quá 01 ngày làm việc kể từ khi nhận được con dấu từ cơ sở khắc dấu chuyển đến.

5. Lệ phí

- Giấy phép khắc dấu: Không thu lệ phí.
- Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu = 20.000đ/giấy chứng nhận/con dấu.
6. Địa điểm, lịch làm việc, số điện thoại liên hệ

- Địa điểm: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Phòng PC13 - Công an tỉnh Sơn La. Số 53 đường Tô Hiệu - Thành phố Sơn La - Tỉnh Sơn La.
- Lịch tiếp nhận: Thứ 2, 3, 4, 6 hàng tuần.      

- Điện thoại: 022.3870 389.
Điều 11. Quy định trong việc đăng ký, quản lý cư trú
1. Căn cứ pháp lý
-  Luật Cư trú ngày 29 tháng 11 năm 2006;

- Nghị định số 107/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Cư trú;

- Thông tư số 06/2007/TT-BCA-C11 ngày 01 tháng 7 năm 2007 của Bộ Công an Hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Cư trú và Nghị định số 107/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Cư trú;

- Quyết định số 702/2007/QĐ-BCA-C11 ngày 01 tháng 7 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Quy trình đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú và tiếp nhận thông báo lưu trú;

- Chỉ thị số 24/2007/CT-TTg ngày 01 tháng 11 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ tăng cường chấn chỉnh việc thực hiện các quy định của pháp luật về phí, lệ phí, chính sách huy động và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân; Nghị quyết số 151/2007/NQ-HĐND ngày 10 tháng 8 năm 2007 của HĐND tỉnh quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp chứng minh nhân dân và lệ phí đăng ký và quản lý hộ khẩu trên địa bàn tỉnh Sơn La.
1. Thủ tục hồ sơ 
1.1. Đăng ký thường trú

- Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu; Bản khai nhân khẩu;

- Bản khai nhân khẩu đối với người từ đủ 14 tuổi trở lên;

- Giấy chuyển hộ khẩu do Công an xã, thị trấn của huyện thuộc tỉnh cấp hoặc do Công an thị xã, Thành phố thuộc tỉnh; Công an huyện, Quận của Thành phố trực thuộc trung ương cấp.

- Giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 107/2007/NĐ-CP (trừ trường hợp được người có sổ hộ khẩu đồng ý cho nhập vào sổ hộ khẩu của mình).
Lưu ý: 

+ Đối với các trường hợp chỗ ở hợp pháp là nhà ở cho thuê, mượn, ở nhờ của cá nhân hoặc người có sổ hộ khẩu đồng ý cho nhập vào sổ hộ khẩu của mình thì người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ hoặc người có sổ hộ khẩu phải ghi rõ ý kiến đồng ý cho đăng ký thường trú vào phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu; ký ghi rõ họ tên, ngày tháng, năm.

+ Đối với trường hợp có quan hệ gia đình là ông, bà, cha, mẹ, vợ, chồng, con và anh chị em ruột, cháu ruột được quy định tại khoản 1, Điều 25 của Luật Cư trú chuyển đến ở với nhau thì không phải xuất trình giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp, nhưng phải xuất trình giấy tờ chứng minh mối quan hệ nêu trên để làm căn cứ ghi vào sổ hộ khẩu.
*  Hồ sơ đăng ký thường trú đối với một số trường hợp cụ thể
Ngoài các giấy tờ chung có trong hồ sơ đăng ký thường trú quy định tại điểm a nêu trên, các trường hợp dưới đây phải có thêm giấy tờ sau:

- Người chưa thành niên nếu không đăng ký thường trú cùng cha, mẹ đăng ký thường trú cùng với người khác thì phải có sự đồng ý bằng văn bản của cha hoặc mẹ.

- Người độc thân được cơ quan, tổ chức nuôi dưỡng, chăm sóc tập trung khi đăng ký thường trú thì cơ quan, tổ chức nơi chăm sóc, nuôi dưỡng có văn bản đề nghị. Trường hợp được cá nhân chăm sóc, nuôi dưỡng tập trung thì cá nhân có văn bản đề nghị (có xác nhận của UBND xã, phường).
- Trẻ em khi đăng ký thường trú phải có Giấy khai sinh (bản chính hoặc bản đăng ký lại theo quy định của pháp luật về hộ tịch).

* Người Việt Nam định cư ở nước ngoài vẫn còn quốc tịch Việt Nam trở về nước thường trú có một trong các giấy tờ sau:

+ Hộ chiếu Việt Nam hoặc giấy tờ thay hộ chiếu Việt Nam có đóng dấu kiểm chứng nhập cảnh của lực lượng kiểm soát xuất nhập cảnh tại cửa khẩu (đối với trường hợp mang hộ chiếu Việt Nam).

+ Giấy tờ chứng minh được về nước thường trú của cơ quan có thầm quyền Việt Nam (đối với trường hợp mang hộ chiếu nước ngoài hoặc mang giấy tờ chứng minh đã được phía nước ngoài cho định cư). 
1.2. Tách sổ hộ khẩu
Hồ sơ gồm
- Sổ hộ khẩu.

- Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu.
- Ý kiến đồng ý bằng văn bản của chủ hộ nếu thuộc trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều 27 của Luật Cư trú.
1.3. Giấy chuyển hộ khẩu
 Hồ sơ gồm
- Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu.
- Sổ hộ khẩu (sổ hộ khẩu gia đình hoặc Giấy chứng nhận nhân khẩu tập thể đã được cấp trước đây).
1.4. Xoá đăng ký thường trú
Hồ sơ gồm 

+ Phiếu báo thay đổi nhân khẩu, hộ khẩu;

+ Sổ hộ khẩu gia đình;

+ Giấy tờ chứng minh có sự thay đổi.
1.5. Điều chỉnh những thay đổi trong hộ khẩu
 Các trường hợp phải điều chỉnh một số nội dung trong sổ hộ khẩu:

+ Thay đổi chủ hộ thì hộ gia đình phải làm thủ tục thay đổi chủ hộ. Người đến làm thủ tục phải xuất trình sổ hộ khẩu; phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu; ý kiến của chủ hộ hoặc người khác trong gia đình về việc thay đổi chủ hộ.

+ Trường hợp thay đổi về họ, tên, chữ đệm, ngày, tháng, năm sinh hoặc các thay đổi khác về hộ tịch của người có tên trong sổ hộ khẩu. Chủ hộ hoặc người trong hộ hoặc người được uỷ quyền đến làm thủ tục phải xuất trình sổ hộ khẩu, giấy khai sinh hoặc quyết định được phép thay đổi của cơ quan có thẩm quyền về đăng ký hộ tịch; nộp phiếu thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu. 

+ Trường hợp có thay đổi địa giới hành chính, đơn vị hành chính, đường phố, số nhà thì cơ quan quản lý cư trú có thẩm quyền căn cứ vào quyết định thay đổi địa giới hành chính, đơn vị hành chính, đường phố, số nhà để đính chính trong sổ hộ khẩu.
+ Trường hợp chuyển đến chỗ ở hợp pháp mới trong phạm vi xã, phường, thị trấn của huyện thuộc tỉnh; chuyển đi trong cùng một huyện, quận, thị xã của thành phố trực thuộc trung ương; chuyển đi trong cùng một thị xã, thành phố thuộc tỉnh thì chủ hộ hoặc người trong hộ hoặc người được uỷ quyền phải làm thủ tục điều chỉnh; Người đến làm thủ tục phải nộp phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu; xuất trình hộ khẩu; giấy tờ chứng minh chỗ ở hợp pháp.
1.6. Xác nhận việc công dân trước đây đã đăng ký thường trú
 Cơ quan có thẩm quyền xác nhận, gồm Công an quận, huyện, thị xã của thành phố trực thuộc trung ương; Công an thị xã, thành phố thuộc tỉnh; Công an xã, thị trấn của huyện thuộc tỉnh.
Hồ sơ gồm
+  Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu.
+ Giấy tờ tài liệu chứng minh công dân trước đây có hộ khẩu thường trú (nếu có).

2. Thời gian giải quyết
a)  Đăng ký thường trú:  10 ngày làm việc. 

b) Tách sổ hộ khẩu:  03 ngày làm việc.
c) Giấy chuyển hộ khẩu: 01 ngày làm việc.
d) Xoá đăng ký thường trú: 01 ngày làm việc.
g) Trường hợp sổ hộ khẩu bị hư hỏng, bị mất đề nghị cấp lại: 05 ngày làm việc.
h) Điều chỉnh những thay đổi trong hộ khẩu: 03 ngày làm việc.
i) Xác nhận việc công dân trước đây đã đăng ký thường trú: 03 ngày làm việc.
3.  Lệ phí
- Đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú cả hộ hoặc một người nhưng không cấp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú: 5000đ/lần đăng ký;

- Tách hộ cấp sổ hộ khẩu mới, cấp lại, đổi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú: 7.000đ/lần cấp;

- Riêng Cấp đổi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú theo yêu cầu của chủ hộ vì lý do nhà nước thay đổi địa giới hành chính, tên đường phố, số nhà: 4.000đ/lần cấp;

- Đính chính các thay đổi trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú (không thu lệ phí đối với trường hợp đính chính lại địa chỉ do nhà nước thay đổi địa giới hành chính, đường phố, số nhà; xoá tên trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú): 2000đ/lần.
4. Địa điểm, lịch tiếp nhận
Địa điểm:

-  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Công an các huyện, thị xã, 

- Trụ sở Công an xã, phường, thị trấn.

Lịch tiếp nhận
 Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần.

Điều 12. Quy định trong tiếp nhận và giải quyết hồ sơ xin cấp, sửa đổi hộ chiếu, phổ thông, Giấy thông hành biên giới Việt - Lào.
   1. Cơ sở pháp lý
- Nghị định số 136/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.

- Chỉ thị số 29/2007/CT-TTg ngày 11 tháng 12 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện cải cách hành chính trong công tác quản lý xuất cảnh, nhập cảnh của cán bộ, công chức, công dân.

- Thông tư số 27/2007/TT-BCA(A11) ngày 29 tháng 11 năm 2007 của Bộ Công an hướng dẫn việc cấp, sửa đổi hộ chiếu phổ thông ở trong nước theo Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.

- Thông tư số 37/2003/TT-BTC ngày 24 tháng 4 năm 2003 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu thị thực và giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam.
- Thông tư số 10/TT-BNV ngày 28 tháng 9 năm 1999 của Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) hướng dẫn cấp Giấy thông hành biên giới Việt - Lào.
2. Thủ tục hồ sơ
2.1. Hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu
a) Cấp lần đầu

- 01 tờ khai theo mẫu quy định.

- 04 ảnh mới chụp, cỡ 4x6 cm, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, phông nền màu trắng.      

* Lưu ý: Đối với trẻ em dưới 14 tuổi
Tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu theo mẫu quy định (kể cả cấp chung hộ chiếu với mẹ, cha hoặc cấp riêng) phải được công an xã, phường, thị trấn nơi trẻ em đó cư trú xác nhận và đóng dấu giáp lai ảnh.

Trường hợp cấp chung hộ chiếu với cha, mẹ thì nộp 01 bản sao Giấy khai sinh (mang theo bản chính để đối chiếu) và 04 ảnh cỡ 3x4 cm.

Trường hợp đề nghị cấp riêng hộ chiếu thì nộp 01 tờ khai theo mẫu quy định (mẹ, cha khai và ký tên vào tờ khai); 01 bản sao Giấy khai sinh và 04 ảnh cỡ 4x6 cm.

Trường hợp không còn mẹ, cha thì mẹ, cha nuôi hoặc người đỡ đầu (có giấy chứng minh là người đỡ đầu hoặc mẹ, cha nuôi hợp pháp) khai và ký tên vào tờ khai.

b) Cấp lại hộ chiếu
 Ngoài các quy định như trên cần phải có các giấy tờ sau đây:

- Trường hợp mất hộ chiếu thì nộp giấy đã trình báo về việc mất hộ chiếu:

Nếu hộ chiếu bị mất ở trong nước thì trong thời hạn 48 giờ kể từ khi phát hiện mất phải có đơn trình báo và có xác nhận của công an phường xã, thị trấn nơi gần nhất, sau đó trực tiếp nộp hoặc gửi qua đường bưu điện tới Cục Quản lý xuất nhập cảnh hoặc công an tỉnh thành phố nơi thường trú hoặc tạm trú.

Nếu hộ chiếu bị mất ở nước ngoài thì phải có đơn trình báo ngay với cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nơi gần nhất và cơ quan có thẩm quyền của nước sở tại.

Nội dung đơn trình báo cần ghi rõ: họ tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ thường trú hoặc tạm trú, số hộ chiếu, ngày cấp, cơ quan cấp, thời gian, địa điểm xảy ra và lý do mất hộ chiếu.

- Trường hợp hộ chiếu bị hư hỏng hoặc hộ chiếu còn thời hạn dưới 30 ngày thì nộp lại hộ chiếu đó.

- Trường hợp tách trẻ em trong hộ chiếu của mẹ hoặc cha thì nộp hộ chiếu, 01 tờ khai theo mẫu quy định và 02 ảnh của mẹ hoặc cha để cấp lại hộ chiếu; nộp 01 tờ khai theo mẫu quy định và 02 ảnh của mẹ hoặc cha để cấp lại hộ chiếu; nộp 01 tờ khai theo mẫu quy định và 02 ảnh của trẻ em để cấp riêng hộ chiếu cho trẻ em đó (tờ khai do mẹ hoặc cha khai ký tên).

c) Hồ sơ đề nghị sửa đổi hộ chiếu
 (Điều chỉnh họ và tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, số chứng minh nhân dân trong hộ chiếu; bổ sung trẻ em vào hộ chiếu của mẹ hoặc cha):

- Trường hợp đề nghị điều chỉnh họ và tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, số chứng minh nhân dân thì nộp 01 tờ khai theo mẫu quy định, kèm theo bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý chứng minh điều chỉnh đó.

- Trường hợp bổ sung trẻ em vào hộ chiếu của mẹ hoặc cha thì nộp thêm  04 ảnh cỡ 3x4 cm của trẻ em. Việc khai và xin xác nhận vào tờ khai thực hiện như trên.

Hộ chiếu đề nghị sửa đổi còn thời hạn ít nhất 1 năm.

(Khi đến nộp hồ sơ công dân mang theo chứng minh nhân dân còn giá trị sử dụng để đối chiếu)

2.2. Hồ sơ đề nghị cấp giấy thông hành

- 01 tờ khai cấp giấy thông hành theo mẫu quy định, xác nhận của công an xã, phường, thị trấn nơi người đề nghị đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú dài hạn, đóng dấu giáp lai vào ảnh.

- 02 ảnh mới chụp, cỡ 4x6 cm,  mặt nhìn thẳng, đầu để trần.

- Sổ hộ khẩu hoặc giấy tạm trú, chứng minh thư nhân dân của người đề nghị cấp giấy thông hành (bản gốc để kiểm tra đối chiếu).
3. Cách thức nộp hồ sơ

Công dân Việt Nam ở trong nước đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông có thể nộp hồ sơ và nhận kết quả tại cơ quan quản lý xuất nhập cảnh theo một trong các cách sau đây:

a) Trực tiếp nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi thường trú hoặc nơi đang tạm trú.

b) Gửi hồ sơ qua đường bưu điện đến cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi thường trú và đề nghị được nhận kết quả qua đường bưu điện. Việc gửi hồ sơ và nhận kết quả qua đường bưu điện thực hiện theo thủ tục do Bộ Công an và tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam quy định.

c) Uỷ thác cho cơ quan, tổ chức có tư cách pháp nhân trực tiếp nộp hồ sơ và nhận kết quả tại cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi thường trú.Việc uỷ thác thực hiện theo quy định của Bộ Công an.

d) Trường hợp cấp thiết cần hộ chiếu gấp (do Bộ Công an quy định) người đề nghị có thể nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an.

4. Thời hạn giải quyết và trả kết quả

 4.1. Hộ chiếu
- Hồ sơ nộp tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thì trả kết quả trong thời hạn không quá 08 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định.

- Hồ sơ nộp tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh thì trả kết quả trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định.

- Trường hợp trùng hoặc liền với ngày nghỉ cuối tuần, ngày nghỉ lễ, tết thì thời hạn nói trên được cộng thêm số ngày nghỉ đó theo quy định của Bộ luật Lao động.

4.2. Thông hành
 Đối với giấy thông hành biên giới không quá 07 ngày làm việc tính từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

5.  Lệ phí
 * Hộ chiếu phổ thông

- Cấp mới, cấp đổi do để hỏng, mất: 200.000/01 trường hợp.
- Gia hạn: mức thu 100.000/01 trường hợp.
* Giấy thông hành biên giới Việt Nam - Lào
- Cấp mới: 50.000đ/01 lần.
- Gia hạn: 25.000/01 lần.
6. Địa điểm giải quyết, số điện thoại liên hệ

Địa điểm tiếp nhận: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Sơn La, Số 117 - Đường Điện Biên, Phường Tô Hiệu, Thành phố Sơn La, Tỉnh Sơn La.

Lịch làm việc: Tất cả các ngày làm việc trong tuần.

Số ĐT liên hệ: 022.852085; số Fax: 022.870274
Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 13. Giám đốc Công an tỉnh Sơn La có trách nhiệm tổ chức thực hiện nghiêm túc quy định này và nội dung quy định tại Điều 6, Chương II, Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương;

Điều 14. Định kỳ trước ngày 15 của tháng cuối quý, 6 tháng và hàng năm Công an tỉnh báo cáo số liệu về kết quả thực hiện cơ chế một cửa và báo cáo tình hình thực hiện theo quy định với UBND tỉnh (thông qua Sở Nội vụ tỉnh tổng hợp); Đồng thời đề nghị khen thưởng, kỷ luật đối với tập thể, cá nhân có liên quan trong việc thực hiện Quy định này;

Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc, các ngành, cơ quan, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp phản ánh về Công an tỉnh (qua Văn phòng Công an tỉnh) để tổng hợp báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh kịp thời sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật./.
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